	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
	TÊN ĐƠN VỊ…

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC THEO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA ĐƠN VỊ NĂM 2019

	Số TT
	Vị trí việc làm
	Số lượng người làm việc
năm 2018
(tính đến 30/10/2018)
	[bookmark: _GoBack]Dự liến số lượng người làm việc
năm 2019
	Biến động
	Ghi chú
(Ghi rõ lý do tăng/ giảm)

	
	
	
	
	Tăng
	Giảm
	

	1
	Trưởng phòng/ Trưởng khoa
	 
	 
	
	
	 

	2
	Phó Trưởng phòng/ Phó Trưởng khoa
	 
	 
	
	
	 

	 3
	Giảng viên (ghi theo bộ môn, các đơn vị không có bộ môn nhỏ ghi theo chuyên ngành đào tạo)
	 
	 
	
	
	 

	4
	Giáo viên thực hành…
	
	
	
	
	

	5
	Chuyên viên (ghi rõ lĩnh vực phụ trách)
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	 
	Tổng
	 
	 
	
	
	 



	
	Thái Nguyên, ngày        tháng 10 năm 2018

	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	NGƯỜI LẬP BIỂU






